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[bookmark: _Hlk35690362][bookmark: _Hlk35690343]BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 
ĐẾN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM QUÝ IV NĂM 2021[footnoteRef:1] [1:  Số liệu các quý năm 2019, 2020 trong báo cáo này được tính toán lại theo khung khái niệm mới ICLS 19. ] 


1. [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Bối cảnh chung
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10]Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với biến chủng mới trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã dần kiểm soát và thích ứng với dịch bệnh bằng chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mở rộng, điều chỉnh linh hoạt các chính sách chống dịch và thực hiện các gói kích thích tăng trưởng, nền kinh tế toàn cầu dần thoát khỏi suy thoái và có sự phục hồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng mới (Omicron) đã tạo ra nhiều thách thức trong phục hồi và phát triển kinh tế của các quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới năm 2021 sẽ tăng khoảng 5,9%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tại thời điểm tháng 7 năm 2021[footnoteRef:2].   [2:  Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của IMF (tháng 10/2021).] 

Trong lĩnh vực lao động việc làm, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)[footnoteRef:3] nhận định đại dịch Covid-19 sẽ gây tổn thất về số giờ làm việc cao hơn đáng kể so với số liệu ước tính trước đây do sự không đồng nhất về tốc độ phục hồi kinh tế giữa các quốc gia. ILO dự báo số giờ làm việc toàn cầu năm 2021 sẽ thấp hơn 4,3% so với mức trước đại dịch (quý IV năm 2019), tương đương với 125 triệu việc làm toàn thời gian. Đây là mức dự báo tăng đáng kể so với dự báo mà ILO đưa ra trong tháng 6 là 3,5%, tương đương với 100 triệu việc làm toàn thời gian. Nhìn từ góc độ khu vực, so với trước khi đại dịch xảy ra, châu Âu và Trung Á ghi nhận mức tổn thất số giờ làm việc thấp nhất (2,5%); tiếp đến là châu Á-Thái Bình Dương, ở mức 4,6%; châu Phi, châu Mỹ và các quốc gia Ả-rập ghi nhận mức giảm lần lượt là 5,6%, 5,4% và 6,5%. [3:  Nguồn: https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_824912.] 

Trong nước, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ trương, biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội đã được ban hành kịp thời. Các chủ trương, biện pháp này, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, đã nhận được sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ vậy, các hoạt động kinh tế - xã hội quý IV năm 2021 của nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019, nhưng đã cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,61%; khu vực dịch vụ tăng 5,42%. Song song với quá trình khôi phục kinh tế, thị trường lao động việc làm của Việt Nam quý IV/2021 đã có nhiều điểm sáng. So với quý trước, lực lượng lao động, số người có việc làm quý IV/2021 đều tăng; tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm. Thị trường lao động mặc dù còn phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng đã có những dấu hiệu phục hồi đáng ghi nhận.
2. Tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm
Nỗ lực triển khai các giải pháp để xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch của Chính phủ, các ngành và các địa phương đã làm thị trường lao động việc làm của Việt Nam quý IV năm 2021 khởi sắc. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi làn sóng đại dịch trong quý này đã giảm mạnh.  
Trong quý IV năm 2021, cả nước có hơn 24,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. So với quý trước, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch đã giảm 3,5 triệu người. Trong tổng số hơn 24,7 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, có 2,3 triệu người bị mất việc, chiếm 9,1%; 12,4 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 50,1%; 8,8 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 35,7% và 16,9 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 68,3%. 
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất (lần lượt là 50,6% và 39,4%). Chỉ tiêu này ở Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là những vùng ảnh hưởng ít nhưng cũng lên tới 15,2% và 24,6%. Thành thị vẫn là khu vực có số lao động chịu thiệt hại nhiều nhất với 41,8% lao động bị ảnh hưởng; trong khi đó, tỷ lệ này ở nông thôn là 27,5%. Phần lớn những người có công việc bị tác động xấu bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian qua có độ tuổi khá trẻ, từ 25 đến 54 tuổi, chiếm 73,3%.
Hình 1: Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực
chia theo vùng kinh tế-xã hội, quý IV năm 2021Đơn vị: %


Do từng bước thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 nên trong quý IV năm 2021, lực lượng lao động có xu hướng phục hồi ngay cả khi số ca nhiễm Covid-19 trong cả nước vẫn đang cao. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có sự phục hồi mạnh mẽ nhất. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm trước, thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý IV năm 2021 là 50,7 triệu người, tăng khoảng 1,7 triệu người so với quý trước và giảm 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng khoảng 0,8 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động nữ tăng nhiều hơn lực lượng lao động nam (0,9 triệu người so với 0,8 triệu người). So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động giảm mạnh ở khu vực nông thôn (giảm gần 2,2 triệu người) và giảm chủ yếu ở nam giới (giảm khoảng 0,8 triệu người). 
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý IV năm 2021 là 67,7%, tuy thấp hơn 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước nhưng đã cao hơn 2,1 điểm phần trăm so với quý trước. Đông Nam Bộ là vùng tăng mạnh nhất với 5,2 điểm phần trăm; tiếp theo đó là Đồng bằng sông Cửu Long với 2,8 điểm phần trăm. Đồng bằng sông Hồng là vùng có sự phục hồi chậm nhất. So với quý trước, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của vùng này không thay đổi, vẫn ở mức 66,2%, thấp hơn 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Hình 2: Lực lượng lao động các quý, các năm 2020 - 2021
Đơn vị: Triệu người

Trong quý IV năm 2021, sau khi tiêm vắc-xin mũi 2 bao phủ rộng và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, số người có việc làm đã dần tăng trở lại. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mức cùng kỳ năm trước và còn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch Covid-19.
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý IV năm 2021 là 49,07 triệu người, thấp hơn 1,79 triệu người so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 1,82 triệu người so với quý trước. So với cùng kỳ cách đây 2 năm, quý IV năm 2019, khi đại dịch chưa xuất hiện, lao động có việc làm quý này giảm 1,95 triệu người. Những năm trước, bình quân mỗi năm nước ta thường có thêm 400 -500 nghìn người có việc làm. Trong 2 năm, năm 2020 và năm 2021, thị trường lao động sẽ có thêm gần 1 triệu người có việc làm. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp và kéo dài của đại dịch Covid-19 đã làm chệch quy luật tăng của nhiều năm trước đây. Số người có việc làm trong quý IV không theo xu hướng tăng mà giảm gần 2 triệu người so với cùng kỳ cách đây 2 năm. Như vậy, mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhưng diễn biến kéo dài của đại dịch trong suốt 2 năm đã ảnh hưởng đến cơ hội có việc làm của gần 3 triệu người lao động Việt Nam. Để thị trường lao động đạt được trạng thái bình thường như khi chưa có dịch, cần có thêm nhiều nỗ lực và giải pháp quyết liệt hơn nữa.
Hình 3: Lao động có việc làm, quý IV các năm 2019-2021Đơn vị: Triệu người


Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã cơ cấu lại lao động Quý IV năm 2021 theo hướng giảm số lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đồng thời, so với cùng kỳ năm trước, giảm tỷ trọng lao động làm việc ở khu vực dịch vụ, tăng số lượng và tỷ trọng lao động làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.
Trong quý IV, lao động có việc làm khu vực dịch vụ là 17,9 triệu người, tăng 762,5 nghìn người so với quý trước và giảm 1,9 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,8 triệu người, tăng 1,2 triệu người so với quý trước, nhưng giảm 239,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 14,3 triệu người, giảm 120,9 nghìn người so với quý trước và tăng 361,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. 
Cơ cấu lao động theo ba khu vực kinh tế có sự đảo chiều so với những xu hướng thường thấy qua các năm trước đây. Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng lên, trong khi đó tỷ trọng lao động trong khu vực dịch vụ giảm mạnh. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 29,2%, tăng 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó tỷ trọng lao động khu vực dịch vụ giảm 2,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước (36,5% so với 38,9%).
	


Hình 4: Lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế, quý IV các năm 2019-2021
                                                                            Đơn vị: Triệu người


Sau khi thực hiện đồng bộ các chính sách nới lỏng giãn cách xã hội, thị trường lao động đang phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững. Số lao động có việc làm trong quý IV đã dần tăng trở lại, nhưng chủ yếu tăng ở nhóm người có việc làm phi chính thức. 
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức[footnoteRef:4] quý IV năm 2021 là 55,1%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 47,8%, tăng 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; ở khu vực nông thôn là 61,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.  [4:  Trong của quý IV năm 2021, tỷ lệ lao động phi chính thức bao gồm cả nông nghiệp là 67,8%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.] 

So với quý III năm 2021, số lao động có việc làm phi chính thức là 19,4 triệu người, tăng 1,3 triệu người, tương ứng tăng 7,4%; gần gấp 2 lần mức tăng của lao động có việc làm. (Lao động có việc làm quý IV năm 2021 là 49,1 triệu người, tăng 1,8 triệu người, tương ứng tăng 3,9% so với quý trước). Như vậy, sau đại dịch, nhiều lao động đã quay trở lại thị trường và có việc làm nhưng phần lớn là việc làm phi chính thức. Đặc trưng công việc của lao động này là bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp; không có hợp đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác. Như vậy, thị trường lao động tuy có sự phục hồi nhưng chưa thật bền vững.


Tình trạng thiếu việc làm đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là ở khu vực công nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị vẫn còn cao hơn ở khu vực nông thôn; trái ngược với xu hướng thường thấy trong những năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Trong quý IV năm 2021, cả nước có gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, giảm 381,1 nghìn người so với quý trước và tăng 635,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý IV năm 2021 là 3,37%, giảm 1,09 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,55 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Ở khu vực thành thị, số người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm là 666,2 nghìn người, tương ứng với tỷ lệ 4,06%. Chỉ tiêu này ở khu vực nông thôn là 798,0 nghìn người, tương ứng với tỷ lệ 2,95%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị đang gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (4,06% so với 2,95%). Đây là quý thứ 3 liên tiếp thị trường lao động chứng kiến tình trạng tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Tình trạng này trái ngược với xu hướng thị trường lao động trong những năm trước đại dịch Covid-19[footnoteRef:5]. Như vậy, đại dịch Covid-19 vẫn đang gây nhiều xáo trộn cho thị trường lao động khu vực thành thị. Lao động khu vực này vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn để có được việc làm đầy đủ.   [5:  Quý IV năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 1,10%, ở khu vực nông thôn là 2,20%. Quý IV năm 2019, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 0,58%, ở khu vực nông thôn là 1,51%.] 

Hình 5: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động,
các quý năm 2020 và 2021



So sánh tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi theo 6 vùng kinh tế - xã hội trong quý IV năm 2021 cho thấy tỷ lệ này cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long với 5,21%. Tiếp theo là Đông Nam Bộ với 4,61%. So với quý trước, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở hai vùng này đều giảm, tương ứng là giảm 0,89 điểm phần trăm và giảm 3,12 điểm phần trăm. Những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm soát và thích ứng an toàn, linh hoạt trước đại dịch Covid-19 là nguyên nhân trực tiếp góp phần giúp người lao động giảm bớt tình trạng thiếu việc làm.
Trong ba khu vực kinh tế, lao động thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với 36,3% (tương đương với 531,0 nghìn người thiếu việc làm); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 33,1% (khoảng 485,0 nghìn người); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất với 30,6% (khoảng 448,1 nghìn người). So với quý trước, số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý IV năm 2021 giảm ở cả ba khu vực kinh tế. Cụ thể, ở khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 197,4 nghìn người; khu vực dịch vụ giảm 135,3 nghìn người và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 48,4 nghìn người. So với quý trước, tình trạng thiếu việc làm ở khu vực công nghiệp và xây dựng trong quý IV năm 2021 được cải thiện nhiều nhất do tình hình sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh ở hầu hết các địa phương. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong các tháng 11 và 12 tăng so với tháng trước, tháng 11 tăng 5,5%; tháng 12 tăng 3,5%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số lao động thiếu việc làm ở cả ba khu vực kinh tế đều tăng lên, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 302,0 nghìn người; khu vực dịch vụ tăng 290,1 nghìn người và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 43,8 nghìn người. 
Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,3 triệu đồng, tăng nhẹ so với quý trước. Nguy cơ bất bình đẳng giới trong thu nhập bình quân có dấu hiệu gia tăng.
Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý IV năm 2021 là 5,3 triệu đồng, tăng 139 nghìn đồng so với quý trước và giảm 624 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,4 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (6,2 triệu đồng so với 4,4 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,3 lần khu vực nông thôn (6,3 triệu đồng so với 4,8 triệu đồng). 
Mặc dù có sự cải thiện về thu nhập so với quý trước, nhưng đời sống của người lao động vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. So với cùng kỳ năm 2020, mức thu nhập của người lao động hiện nay vẫn thấp hơn 624 nghìn đồng/người/tháng, tương ứng giảm khoảng 10,5%. Tình trạng giảm thu nhập của nữ giới diễn ra nghiêm trọng hơn so với của nam giới. So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của lao động nữ quý IV năm 2021 giảm 14,6%; thu nhập bình quân của lao động nam giảm 7,5%. Tình trạng giảm thu nhập có khác biệt giữa hai giới được ghi nhận ở các quý do bùng phát của đại dịch trong vòng 2 năm qua, thể hiện rõ hơn trong quý III năm nay và còn tiếp diễn nghiêm trọng hơn trong quý IV này. Đại dịch Covid-19 khiến lao động nữ phải hứng chịu nhiều thiệt thòi về thu nhập hơn so với lao động nam và nguy cơ bất bình đẳng giới về thu nhập đang có xu hướng gia tăng. (Trong quý III năm 2021, tốc độ giảm thu nhập bình quân của lao động nữ gấp 1,5 lần lao động nam (12,9% so với 8,7%), nhưng quý IV năm 2021, đã gấp gần hai lần của lao động nam (14,6% so với 7,5%).
Thu nhập bình quân tháng của lao động trên phạm vi cả nước được cải thiện nhưng không đồng đều giữa các vùng kinh tế - xã hội.
Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có nhiều khởi sắc nhất. Thu nhập bình quân của lao động làm việc quý IV năm 2021 ở vùng này 6,1 triệu đồng, tăng 450 nghìn đồng, tương ứng 8,0% so với quý trước. Trong đó, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến thể Delta trong quý trước, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực với mức thu nhập bình quân của lao động trong quý IV đạt 6,5 triệu đồng, tăng 730 nghìn đồng, tương ứng tăng 12,7% so với quý trước. Ngược lại, lao động tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động phức tạp và lan rộng của đại dịch. Thu nhập bình quân của lao động tại vùng này là 4,4 triệu đồng, so với quý trước giảm 113 nghìn đồng, tương ứng giảm 2,5%. 
Tại Hà Nội, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tuần cuối quý IV nên thu nhập của người lao động tăng chậm lại. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Hà Nội là 7,2 triệu đồng, chỉ tăng 201 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,9% so với quý trước. So với Thành phố Hồ Chí Minh, lao động ở Hà Nội có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp hơn 4,4 lần (2,9% so với 12,7%).
Hình 6: Thu nhập bình quân tháng của người lao động
theo vùng kinh tế-xã hội và quý III, quý IV năm 2020 và năm 2021                                                                                               
Đơn vị: Triệu đồng

Trong quý IV năm 2021, nhiều ngành kinh tế đang trên đà phục hồi nên thu nhập của người lao động bước đầu được cải thiện. 
Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở cả ba khu vực kinh tế so với quý trước. Người lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có mức thu nhập bình quân tăng cao nhất, với mức thu nhập là 5,9 triệu đồng, tăng 130 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,2% so với quý trước. Lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức thu nhập bình quân là 3,4 triệu đồng, tăng 72 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,1%. Lao động khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân là 6,3 triệu đồng, tăng 108 nghìn đồng, tương ứng tăng 1,7%.
Hình 7: Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, 
quý III, quý IV năm 2020 và năm 2021                                                                                          
Đơn vị: Triệu đồng

Quý IV năm 2021 cũng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá của lao động làm việc trong một số ngành kinh tế then chốt. Công nghiệp chế biến, chế tạo thu nhập bình quân là 5,8 triệu đồng, tăng 154 nghìn đồng, tăng tương ứng là 2,7% so với quý trước. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm lao động có thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng, tăng 208 nghìn đồng, tăng tương ứng là 2,3%. Lao động ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt có thu nhập bình quân là 8,8 triệu đồng, tăng tương ứng 1,3%.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm so với quý trước, nhưng cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động vẫn còn nhiều thách thức do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường.
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV năm 2021 là hơn 1,6 triệu người, giảm 113,1 nghìn người so với quý trước và tăng 369,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý IV năm 2021 là 3,56%, giảm 0,42 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,93 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 5,09%, giảm 0,45 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,39 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sau khi đạt đỉnh ở mức 3,98% trong quý III năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý IV năm 2021 đã giảm xuống còn 3,56%. 
Hình 8: Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động,
các quý năm 2020 và năm 2021

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao nhất, tương ứng là 5,72% và 5,70%. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát (quý IV năm 2019), tỷ lệ này ở vùng Đông Nam Bộ là 2,29%, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 2,13%. Đến nay, tỷ lệ thất nghiệp ở hai vùng này vẫn còn cao, với hơn 5,7%, gấp 2,5 lần tỷ lệ thất nghiệp ở trạng thái bình thường trước đó. Trong quý IV năm 2021, tỷ lệ này đặc biệt cao ở Thành phố Hồ Chí Minh với 8,25%, cao gấp 3,4 lần so với thành phố Hà Nội (2,45%). Tuy nhiên, so với quý trước, tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 1,68 điểm phần trăm, trong khi ở Hà Nội chỉ giảm 0,05 điểm phần trăm. 
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 đến 24 tuổi) ở mức cao nhưng thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo giảm so với quý trước.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK5]Trong quý IV năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 đến 24 tuổi) là 8,78%, thấp hơn 0,11 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,84 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở khu vực thành thị cao gấp 2 lần ở khu vực nông thôn, tương ứng là 12,23% và 6,71%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2021 là 18,13%, cao gấp 2 lần so với thành phố Hà Nội (9,18%). So với quý trước, tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều tăng lên, tương ứng là 0,33 điểm phần trăm và 3,01 điểm phần trăm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở hai thành phố lớn vẫn còn cao, nhưng việc số thanh niên tham gia vào thị trường lao động, chủ động tìm kiếm và sẵn sàng làm việc nhiều hơn là tín hiệu tốt đối với thị trường lao động hiện nay. 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Trong quý IV năm 2021, cả nước có khoảng 1,8 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 15,2% tổng số thanh niên), giảm 511 nghìn người so với quý trước và tăng 148,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 16,1% so với 13,7% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 17,1% so với 13,4%.
So sánh theo 6 vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở Đồng bằng sông Cửu Long là cao nhất với 21,6%. Tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc với 21,2%, tương ứng giảm 4,1 và 4,8 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2021 là 14,8%, cao gần gấp hai lần so với thành phố Hà Nội (7,8%). So với quý trước, tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đều giảm, tương ứng là giảm 6,3 điểm phần trăm và giảm 1,7 điểm phần trăm.
Tình trạng thất nghiệp của người lao động nói chung và thanh niên nói riêng trong quý IV đã được cải thiện so với quý trước, nhưng cơ hội tìm kiếm việc làm của họ vẫn còn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Trong hoàn cảnh khó khăn, người lao động đã chủ động tìm kiếm các cơ hội việc làm đang là một dấu hiệu tích cực, khẳng định trạng thái bình thường mới của thị trường lao động Việt Nam đang dần được thiết lập.
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng tuy vẫn đang ở mức cao, nhưng đã giảm so với quý trước.
Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng[footnoteRef:6] là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động. Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội. [6:  Lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc (hay còn gọi là lao động không sử dụng hết tiềm năng) bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là tỷ số giữa lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đầy đủ công việc so với tổng số lao động có nhu cầu làm việc trong nền kinh tế.] 

[bookmark: _GoBack]Những năm trước, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam thường dao động ở mức 4%. Từ thời điểm quý I năm 2020 đến quý III năm 2021, tỷ lệ này tăng nhanh và đạt mức cao kỷ lục là 10,4% vào quý III năm 2021. Bước sang quý IV, khi các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục, kết hợp với các phương pháp phòng chống dịch Covid-19 mới được áp dụng, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của quý IV giảm từ 10,4% xuống còn 8,0%. 


Hình 9: Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng các quý, giai đoạn 2019-2021
 Đơn vị: %

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng quý IV năm 2021 của khu vực thành thị và nông thôn đều thấp đáng kể so với quý trước (thành thị là 10,3% so với 13,3%; nông thôn là 6,7% so với 8,7%). Phần lớn lao động không sử dụng hết tiềm năng là những người từ 15-34 tuổi (47,0%) cao hơn rất nhiều so với tỷ trọng lao động nhóm tuổi này chiếm trong lực lượng lao động, 34,8%. Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc nghiên cứu các chính sách để tận dụng hết tiềm năng của nhóm lao động này càng trở nên cần thiết.
Hình 10: Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động và 
lao động không sử dụng hết tiềm năng, quý IV năm 2021
Đơn vị: %

3. Kết luận và kiến nghị
Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cả hệ thống chính trị nhằm phục hồi kinh tế, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho thị trường lao động nói riêng đang từng bước phục hồi. Tuy vậy, thị trường lao động vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chưa đạt được trạng thái ban đầu khi chưa có đại dịch. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thanh niên không làm việc không tham gia học tập đào tạo vẫn chưa giảm nhiều. Thu nhập của người lao động vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Thực tế này đòi hỏi Chính phủ và các cấp, các ngành nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Trước tình hình đó, Tổng cục Thống kê đề xuất một số giải pháp như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiêm vắc-xin, sử dụng tổng hợp mọi nguồn lực để sớm tiêm đủ, tiêm bổ sung mũi thứ 3 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, đặc biệt là người có nguy cơ cao, người có bệnh nền và đội ngũ tuyến đầu chống dịch, quan tâm việc tiêm vắc-xin cho lực lượng lao động trực tiếp, lao động tiềm năng, tạo cơ chế miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn, vận động người dân thực hiện 5K và các biện pháp khác để thích ứng an toàn trong đại dịch Covid-19.
- Triển khai kịp thời và hiệu quả các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động phục hồi sau đại dịch. Xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách khuyến khích người lao động, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ để có các kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
- Chính phủ cần có chính sách khuyến khích các địa phương thiết lập các kênh thông tin chính thống, chuyên ngành để cập nhật cho doanh nghiệp và người lao động các chiến lược phát triển kinh tế; các chính sách hỗ trợ và thu hút lao động; các kế hoạch và qui định về xét nghiệm, kiểm soát bệnh dịch của địa phương để họ xây dựng và thực hiện các kế hoạch khôi phục và phát triển sản xuất.
- Nghiên cứu các chính sách tài khóa phù hợp để kích cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó, kích thích phục hồi tăng trưởng kinh tế.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp và người dân không hoang mang, đồng thời không chủ quan vì dịch Covid-19 có thể còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Đối với người lao động, phải có sự đổi mới tư duy và hành động trong việc tìm kiếm việc làm và tham gia làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình, nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng có hiệu quả; vừa có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.



51,0
50,9
49,0

Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2021	51	50.9	49	

Quý 4 năm 2019	14,27
16,80
19,96
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	14.27	16.8	19.96	Quý 4 năm 2020	13,97
17,08
19,81
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	13.97	17.079999999999998	19.809999999999999	Quý 4 năm 2021	14,33
16,84
17,90
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	14.33	16.84	17.899999999999999	Số người (nghìn người)	892,7
1 282,2
1 225,2
828,2
971,4
1 144,9
1 845,2
1 464,1

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	892.71387063845475	1282.0034990477761	1225.2147580677499	828.19197291608077	971.4408692667173	1144.940782601803	1845.2131584768158	1464.1338158706965	Tỷ lệ (%)	1,98
2,98
2,72
1,82
2,20
2,60
4,46
3,37

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	1.9784579230471995	2.977134088812309	2.7230062285090635	1.8175100422880619	2.2025828354062567	2.6040767234235003	4.46	3.3734236106443225	




Quý IV năm 2020
	4,70
6,62
5,14
4,39
7,96
5,22

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.7	6.62	5.14	4.3899999999999997	7.96	5.22	Quý III năm 2021
	4,39
6,37
4,82
4,07
5,65
4,52

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.3889300000000002	6.3744100000000001	4.8160299999999996	4.0668600000000001	5.6535299999999999	4.5213700000000001	Quý IV năm 2021
	4,60
6,58
4,81
4,17
6,10
4,41

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.5999999999999996	6.58	4.8099999999999996	4.17	6.1	4.41	


Chung	5,79
5,95
5,19
5,33

Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý III
năm 2021	Quý IV
năm 2021	5.7895217794126106	5.9501533663997854	5.1865399999999999	5.33	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	3,43
3,36
3,37
3,44

Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý III
năm 2021	Quý IV
năm 2021	3.4315230946404331	3.3631088152361976	3.3667500000000001	3.44	Công nghiệp và xây dựng	6,49
6,75
5,81
5,94

Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý III
năm 2021	Quý IV
năm 2021	6.4853340225228084	6.7509022920140502	5.8061300000000005	5.94	Dịch vụ	6,90
7,08
6,16
6,26

Quý III
năm 2020	Quý IV
năm 2020	Quý III
năm 2021	Quý IV
năm 2021	6.8994350494589343	7.0840115189482926	6.1550799999999999	6.26	


Số người (nghìn người)	1 083,4
1 264,7
1 265,2
1 232,5

1 095,4
1 182,6
1 714,8
1 601,7

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV
năm 2021	1083.3561247048606	1264.6635264179668	1265.1890118871847	1232.5488513915266	1095.3897017599031	1182.6332521199222	1714.8	1601.6598227648547	Tỷ lệ (%)	2,34
2,85
2,73
2,63
2,42
2,62
3,98
3,56

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV
năm 2021	2.3446700199617365	2.8530753097940917	2.7349454069854344	2.6336545739553738	2.4234278299678054	2.6193498373365212	3.98	3.5589534299524628	




Series 1	4,7
4,0
3,8
4,0
4,8
6,2
5,5
4,4
4,9
5,2
10,4
8,0

Quý I
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 năm 2021	Quý III
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